Câu 1:(Chuyên Lam Sơn-Thanh Hóa 2018) Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 
[image: image295.png]


 đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công xây bể là 
[image: image2.wmf]300.000

đồng/ 
[image: image3.wmf]2

m.

 Chi phí thuê nhân công thấp nhất là:


A. 
[image: image4.wmf]75

 triệu đồng
B. 
[image: image5.wmf]51

 triệu đồng
C. 
[image: image6.wmf]36

 triệu đồng
D. 
[image: image7.wmf]46

 triệu đồng

Đáp án B

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là 
[image: image8.wmf](
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suy ra chiều dài của hình chữ nhật là 
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)

2xm


Gọi h là chiều cao của bể nên ta có 
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Diện tích của bể là 
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Áp dụng bất đẳng thức 
[image: image12.wmf]AMGM,
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 ta có 
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Dấu = xảy ra khi 
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 chi phí thấp nhất thuê nhân công là 
[image: image15.wmf]3
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triệu đồng.

Câu 2:( Chuyên Biên Hòa-Hà Nam)
 Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép, lãi xuất r =0,5%  một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm tổng tiền có được của tháng trước đó với tiền lãi của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu.


A. 45 tháng.
B. 46 tháng.
C. 47 tháng.
D. 44 tháng.

 Đáp án A.

Ta có 
[image: image16.wmf](
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Suy ra sau ít nhất 45 tháng thì cô An có nhiều hơn 125 triệu.

Câu 3: ( Chuyên Biên Hòa-Hà Nam)  Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc  v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t(h)

 có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh I(2;5) và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.

[image: image17.png]




A. 
[image: image18.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image21.wmf](
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 Đáp án B.

PT vạn tốc theo thòi gian là Parabol có dạng: 
[image: image22.wmf]2
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Do parabol có đỉnh 
[image: image23.wmf](
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[image: image24.wmf](

)

b

2

a1

2a

b4

y24a2b15

ì

-=

=-

ì

ï

Û

íí

=

î

ï

=++=

î

 

Khi đó quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ đầu là 
[image: image25.wmf](
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Câu 4:( Chuyên Thái Bình Lần 3-2018) Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp). Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2,1%/kỳ hạn, sau 2 năm người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 0,65%/tháng. Tính tổng số tiền lãi nhận được (làm tròn đến nghìn đồng) sau 5 năm.


A. 98217000 đồng.  
B. 98215000 đồng.  
C. 98562000 đồng.
D. 98560000 đồng.

Đáp án A.

Tiền lãi bằng 
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)

(

)

(

)

2424

36

66

33

200.1012,1%200.1012,1%10,6520098.217.000

éù

++++-»

êú

ëû

 đồng

Câu 5:( Chuyên Thái Bình Lần 3-2018) Một đám vi khuẩn tại ngày thứ x có số lượng là 
[image: image27.wmf](
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 Biết rằng 
[image: image28.wmf](
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  và lúc đầu số lượng vi khuẩn là 5000 con. Vậy ngày thứ 12 số lượng vi khuẩn (sau khi làm tròn) là bao nhiêu con?


A. 10130.
B. 5130.
C. 5154.
D. 10132.

Đáp án A.

Ta có 
[image: image29.wmf](
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Câu 6:( Chuyên Thái Bình Lần 3-2018) Một giải thi đấu bóng đá quốc gia có 16 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Hai đội bất kỳ đều đấu với nhau đúng 2 trận. Sau mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm, nếu hòa mỗi đội được 1 điểm. Sau giải đấu, Ban tổ chức thống kê được 80 trận hòa. Hỏi tổng số điểm của tất cả các đội sau giải đấu bằng bao nhiêu?


A. 720.
B. 560.
C. 280.
D. 640.

Đáp án D.

Tổng số trận các đội phải đá là 
[image: image31.wmf]8.15.2240
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 trận.

Suy ra có 
[image: image32.wmf]24080160
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 trận không kết thúc với tỉ số hòa.

Suy ra tổng điểm các đội giành được là 
[image: image33.wmf]160.380.2640

+=

 điểm.

Câu 7: ( Chuyên Vĩnh Phúc-Lần 3) Số 
[image: image34.wmf]6303268125

 có bao nhiêu ước số nguyên?


A. 
[image: image35.wmf]420

 
B. 
[image: image36.wmf]630


C. 
[image: image37.wmf]240


D. 
[image: image38.wmf]720


Đáp án D

Ta có 
[image: image39.wmf]4532
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Suy ra 
[image: image40.wmf]63032681252

 có 
[image: image41.wmf](
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Câu 8:( Chuyên Vĩnh Phúc-Lần 3)  Một ô tô đang chạy với tốc độ 10(m/s) thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với 
[image: image42.wmf](
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trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?


A. 
[image: image43.wmf]8m

 
B. 
[image: image44.wmf]10m


C. 
[image: image45.wmf]5m


D. 
[image: image46.wmf]20m


Đáp án B

Ô tô dừng hẳn 
[image: image47.wmf](

)

(

)

vt05t100t2s

Û=Û-+=Û=

 

Suy ra quãng đường đi được bằng 
[image: image48.wmf](
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Câu 9: (Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ) Trong thời gian liên tục 25 năm, một người lao động luôn gửi đúng 4.000.000 đồng

vào một ngày cố định của tháng ở ngân hàng M với lại suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi tiền là 0,6% tháng. Gọi A là số tiền người đó có được sau 25 năm. Hỏi mệnh đề nào 

dưới đây là đúng?


A.
[image: image49.wmf]3.500.000.000A3.550.000.000
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B.
[image: image50.wmf]3.400.000.000A3.450.000.000
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C. 
[image: image51.wmf]3.350.000.000A3.400.000.000
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D. 
[image: image52.wmf]3.450.000.000A3.500.000.000
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Đáp án C

Sau tháng thứ 1 người lao động có: 
[image: image53.wmf](

)

410,6%

+

 triệu 

Sau tháng thứ 2 người lao động có: 
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Sau tháng thứ 300 người lao động có: 
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Câu 10:(Chuyên Lê Hòng Phong- Nam Định) Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc 
[image: image56.wmf]0
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 thì tăng vận tốc với gia tốc 
[image: image57.wmf](
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 Tính quảng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi abwts đầu tăng vận tốc.


A. 70,25m
B. 68,25m
C. 67,25m
D. 69,75m

Đáp án D

Câu 11: (Đại Học Vinh 2018) Một vật chuyển động theo quy luật

[image: image58.wmf]32
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 với 
[image: image59.wmf]t

 (giây) là khoảng thời gian từ khi vật bắt đầu chuyển động và 
[image: image60.wmf](
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 là quãng đường vật di chuyển trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 
[image: image61.wmf] 6

giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất vật đạt được bằng bao nhiêu?


A. 
[image: image62.wmf](
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B. 
[image: image63.wmf](
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C. 
[image: image64.wmf](
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D. 
[image: image65.wmf](
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 Đáp án là A.
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[image: image66.wmf](
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• 
[image: image67.wmf](
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• Vận tốc lớn nhất là 
[image: image68.wmf](
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Câu 12: (Đại Học Vinh 2018) Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 
[image: image69.wmf]3

288dm

. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 
[image: image70.wmf]500000

 đồng/
[image: image71.wmf]2

m

. Nếu người đó biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi người đó trả chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể đó là bao nhiêu?


A. 
[image: image72.wmf]1,08

 triệu đồng.
B. 
[image: image73.wmf]0,91

 triệu đồng.
C. 
[image: image74.wmf]1,68

 triệu đồng.
D. 
[image: image75.wmf]0,54

 triệu đồng

Đáp án là A.

• Gọi 
[image: image76.wmf](

)

0

xx

>

 chiều rộng của đáy bể. 

Ta có: 


+ Chiều dài của đáy bể là: 
[image: image77.wmf]2
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+  Chiều cao của bể là: 
[image: image78.wmf]2
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• Diện tích cần xây: 
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[image: image81.wmf](
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• Bảng biến thiên:






[image: image82.emf]_
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Từ bảng biến thiên ta có 
[image: image83.wmf](
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Vậy: chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây bể là: 
[image: image84.wmf]2,16.5000001080000
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 đồng

Câu 13: (Đại Học Vinh 2018) Một người tham gia chương trình bảo hiểm An sinh xã hội của công ty Bảo Việt với thể lệ như sau: Cứ đến tháng 
[image: image85.wmf]9

 hàng năm người đó đóng vào công ty là 
[image: image86.wmf]12

 triệu đồng với lãi suất hàng năm không đổi là
[image: image87.wmf]6%/n

ăm

 . Hỏi sau đúng 
[image: image88.wmf]18 n
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 kể từ ngày đóng, người đó thu về được tất cả bao nhiêu tiền? Kết quả làm tròn đến hai chữ số phần thập phân.


A. 
[image: image89.wmf]403,32

 (triệu đồng).B. 
[image: image90.wmf]293,32

 (triệu đồng).C. 
[image: image91.wmf]412,23

 (triệu đồng).
D. 
[image: image92.wmf]393,12

 (triệu đồng).

Đáp án là D.

•  Sau đúng một năm kể từ ngày đóng tiền thì số tiền của người đó là 
[image: image93.wmf]1212.0,06=12.1,06
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 triệu đồng.  Người đó nạp thêm 12 triệu thì tổng số tiền có là 
[image: image94.wmf](
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•  Sau đúng hai năm thì số tiền của người đó là 
[image: image95.wmf](
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• Người đó nạp thêm 12 triệu thì tổng số tiền có là:
[image: image96.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image97.wmf](
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•  Sau 18 năm thì số tiền người đó có là:


[image: image98.wmf](
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Câu 14: (Chuyên Bắc Ninh-2018) Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng
[image: image99.wmf]3
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m

, thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là 
[image: image100.wmf]2
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 và giá tôn làm thành xung quanh thùng là 
[image: image101.wmf]2
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. Hỏi người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất ?


A. 
[image: image102.wmf]3 

m


B. 
[image: image103.wmf]1,5 

m


C. 
[image: image104.wmf]2 

m


D. 
[image: image105.wmf]1 

m


 Đáp án C

Phương pháp: Lập hàm số chi phí theo một ẩn sau đó tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số đó.
Cách giải: Gọi a là chiều dài cạnh đáy hình vuông của hình hộp chữ nhật và b là chiều cao của hình hộp chữ nhật ta có 
[image: image106.wmf](
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Diện tích đáy hình hộp là 
[image: image107.wmf]2
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và diện tích xung quanh là 4ab nên chi phí để làm thùng tôn là 
[image: image108.wmf]22222
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(nghìn đồng)
Áp dụng BĐT Cauchy ta có 
[image: image109.wmf]222
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image110.wmf]2
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Vậy chi phí nhỏ nhất bằng 1200000 đồng khi và chỉ khi cạnh đáy hình hộp bằng 2m.
Câu 15: (Chuyên Lam Sơn –Lần 2) Môt người gửi 75 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 5,4%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hằng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào gốc để tình lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả định suốt trong thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.


A. 7 năm
B. 4 năm
C. 6 năm
D. 5 năm

Đáp án C

Áp dụng công thức lãi kép: 
[image: image111.wmf](
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Với 
[image: image112.wmf]n
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image113.wmf]'
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 là số tiền nhận được sau n năm (cả gốc và lãi). 

A là tiền gốc. 

n là số năm gửi. 

r là lãi suất hằng năm. 

Cách giải: 
Sau n năm người đó nhận được 
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Vậy sau ít nhất 6 năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng.
Câu 16: ( Chuyên Đại Học Vinh) Ông An gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 
[image: image115.wmf]8%

/năm. Sau 5 năm ông rút toàn bộ tiền và dùng một nửa để sửa nhà, số tiền còn lại ông tiếp tục gửi ngân hàng với lãi suất như lần trước. Số tiền lãi mà ông An nhận được sau 10 năm gửi gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 34,480 triệu
B. 81,413 triệu
C. 107,946 triệu
D. 46,933 triệu

Đáp án B

Số tiền lãi bằng: 
[image: image116.wmf](
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Câu 17: ( Chuyên Thái Bình-Thái Bình-Lần 2)Một người gửi tiết kiệm số tiền 
[image: image117.wmf]80 000 000

 đồng với lãi suất là[image: image118.wmf]6,9%/n

ăm

. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con số nào nhất sau đây?


A. [image: image119.wmf]116570000

đồng
B. [image: image120.wmf]107667000

đồng
C. [image: image121.wmf]105370000

đồng
D. [image: image122.wmf]111680000

đồng 

: Đáp án D
Số tiền thu được là [image: image123.wmf](
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Câu 18: (Viên Khoa Học và Thương Mại Quốc Tế) Thầy  Quang  thanh  toán  tiền  mua  xe  bằng  các  kỳ  khoản  năm:  5.000.000 đồng,  6.000.000 đồng, 10.000.000 đồng và 20.000.000 đồng.  Kỳ khoản thanh toán 1 năm sau ngày mua. Với lãi suất áp dụng là 8%. Hỏi giá trị của chiếc xe thầy Quang mua là bao nhiêu ?


A. 32.412.582 đồng
B. 35.412.582 đồng
C. 33.412.582 đồng
D. 34.412.582 đồng

 Đáp án A

Phương pháp : Sử dụng công thức lãi kép : 
[image: image124.wmf](
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Cách giải: Kỳ khoản thanh toán 1 năm sau ngày mua là 5.000.000 đồng, qua năm 2 sẽ  thanh toán 6.000.000 đồng, qua năm 3 sẽ thanh toán là 10.000.000 đồng và qua năm 4 sẽ thanh toán 20.000.000 đồng. Các khoản tiền này đã có lãi trong đó.

Do đó giá trị chiếc xe bằng tổng các khoản tiền lúc chưa có lãi.

Ta có
[image: image125.wmf](
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Goi 
[image: image126.wmf]0
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 là tiền ban đầu mua chiếc xe
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 (triệu đồng) = [image: image128.wmf]32.412.582

 đồng

[image: image1.wmf]3
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Câu 19: (Viên Khoa Học và Thương Mại Quốc Tế) Một vật chuyển động trong 4 giờ  với vân tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ  thị  vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ  kể  từ  khi bắt đầu chuyển động, đồ  thị  đó là một phần của parabol có đỉnh [image: image129.wmf](
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 với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó được :

A. [image: image130.wmf](
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B. [image: image131.wmf](
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C. [image: image132.wmf](
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D. [image: image133.wmf](
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Đáp án B

Phương pháp:

+) Viết phương trình mô tả vận tốc của vật trong 3h đầu, và trong 1h tiếp theo.

+) Sử dụng công thức [image: image134.wmf](
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Cách giải: Trong 3h đầu. Ta dễ dàng tìm được phương trình parabol là [image: image135.wmf](
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=> Quãng đường vật di chuyển được trong 3h đầu là [image: image136.wmf](
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Tại 
[image: image137.wmf]t3
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ta có: 
[image: image138.wmf](

)

27

v3

4

=


Trong 1h tiếp theo [image: image139.wmf](
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Vậy quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó được : [image: image140.wmf](
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Câu 20: (Chuyên Hùng Vương-Bình Dương.)

Một người mỗi tháng đều đặn gửi vào một ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất [image: image141.wmf]0,6%

mỗi tháng. Biết sau 15 tháng người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số tiền nào nhất trong các số sau


A. [image: image142.wmf]635.000

đồng
B. [image: image143.wmf]645.000

đồng
C. [image: image144.wmf]613.000

đồng
D. [image: image145.wmf]535.000

đồng

Đáp án A

Áp dụng công thức lãi suất: [image: image146.wmf](
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 với a là số tiền gửi hàng tháng, m là lãi suất mỗi tháng và n là số tháng, ta được 
[image: image147.wmf](
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Câu 21: (Chuyên Sư Phạm Hà Nội Lần 2) Một người gửi tiết kiệm với lãi suất [image: image148.wmf]5%

 một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền lớn hơn [image: image149.wmf]150%

số tiền gửi ban đầu?


A. [image: image150.wmf]8

 năm
B. [image: image151.wmf]10

năm
C. [image: image152.wmf]9

năm
D. [image: image153.wmf]11

năm

Đáp án C

Phương pháp:Sử dụng công thức lãi kép [image: image154.wmf](
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, trong đó:

[image: image155.wmf]n

A

: tiền gốc lẫn lãi sau n năm

A: tiền vốn ban đầu.

r: lãi suất

n: năm.

Cách giải: Giả sử sau n năm người đó nhận được số tiền lớn hơn 150% số tiền gửi ban đầu.

Gọi số tiền gửi ban đầu là A ta có: 

[image: image156.wmf](
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Vậy sau ít nhất 9 năm người đó nhận được số tiền lớn hơn 150% số tiền gửi ban đầu.

Câu 22: (Chuyên Sư Phạm Hà Nội Lần 2) Một vật rơi tự do với phương trình chuyển động là 
[image: image157.wmf]2
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tính bằng mét và 
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. Vận tốc của vật tại thời điểm 
[image: image159.wmf]t4s
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A. 
[image: image160.wmf]v78,4m/s
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B. 
[image: image161.wmf]v39,2m/s
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C. 
[image: image162.wmf]v9,8m/s
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D. 
[image: image163.wmf]v19,6m/s
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Đáp án B
Phương pháp giải: Quãng đường đạo hàm ra vận tốc (ứng dụng tích phân trong vật lý)
Lời giải: Ta có [image: image164.wmf](
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Câu 23: (Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi – Lần 1)Theo thống kê dân số thế giới đến tháng 01/2017, dân số Việt Nam có 94,970,597 người và có tỉ lệ tăng dân số là 1,03%. Nếu tỉ lệ tăng dân số không đổi thì đến năm 2020 dân số nước ta có bao nhiêu triệu người, chọn đáp án gần nhất


A. 104 triệu người.
B. 100 triệu người.
C. 102 triệu người.
D. 98 triệu người

Đáp án 

Phương pháp: Công thức [image: image165.wmf](
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Với: [image: image166.wmf]n

A

 là số người sau năm thứ n, 

M là số người ban đầu, 

n là thời gian gửi tiền (năm), 

r là tỉ lệ tăng dân số (%)

Cách giải: Từ 1/2017 đến năm 2020 có số năm là: 3 năm

Dân số Việt Nam đến năm 2020: 

[image: image167.wmf](
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Câu 24 ( Chuyên Tiền Giang-2018)

 Một xe ôtô sau khi chờ đến hết đèn đỏ đã bắt đầu phóng nhanh với vận tóc tăng liên tục được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol có hình bên. Biết rằng sau 10 s thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 50 m/s và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì xe đã đi được quãng đường bao nhiêu mét ?

[image: image168.png]o)






A. [image: image169.wmf]100
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B. [image: image170.wmf]1100
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C. [image: image171.wmf]1400
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D. 300m.
Đáp án A.

Gọi (P): 
[image: image172.wmf]2

yaxbxc

=++

 là phương trình parabol.

Vì (P) đi qua gốc O và đỉnh 
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Suy ra phương trình (P) là 
[image: image174.wmf]2
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Câu 25 (Chuyên Chu Văn An-2018): Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất 0,7% mỗi tháng. Biết không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau môi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 100 triệu đồng? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và anh A không rút tiền ra.


A. 30 tháng  
B. 33 tháng   
C. 29 tháng  
D. 28 tháng

Đáp án A.

Phương pháp: Sử dụng công thức lãi kép. 

Cách giải:  Số tiền anh A nhận được sau n tháng là:
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[image: image179.wmf](
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Vậy phải cần ít nhất 30 tháng để anh A có được nhiều hơn 100 triệu.

Câu 26: (Chuyên Phan Bội Châu- Nghệ An) Một người gửi tiết kiệm với lãi suất [image: image180.wmf]8,4%

/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?


A. [image: image181.wmf]9


B. [image: image182.wmf]6


C. [image: image183.wmf]8


D. [image: image184.wmf]7


Đáp án A

Gọi số tiền ban đầu là a thì ta có [image: image185.wmf](
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Suy ra sau 9 năm thì người đó sẽ có số tiền gấp đôi số tiền ban đầu.

Câu 27: (Chuyên Phan Bội Châu- Nghệ An) Một chiếc máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc [image: image186.wmf](
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 với t là thời gian được tính bằng đơn vị giây kể từ khi máy bay bắt đầu chuyển động. Biết khi máy bay đạt vận tốc [image: image187.wmf](
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 thì nó rời đường bang. Quãng đường máy bay đã di chuyển trên đường băng là


A. [image: image188.wmf](
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B. [image: image189.wmf](
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C. [image: image190.wmf](
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D. [image: image191.wmf](

)

4000

m

3



A. [image: image192.wmf]1


B. [image: image193.wmf]2


C. [image: image194.wmf]3


D. vô số
 Đáp án A

Ta có: [image: image195.wmf]2
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Máy bay di chuyển trên đường bang từ thời điểm [image: image196.wmf]t0
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đến thời điểm [image: image197.wmf]t10
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, do đó quãng đường đi trên đường băng là: [image: image198.wmf](
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Câu 28 ( Chuyên Sơn La- Lần 1) Một người gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,45%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau một tháng, số tiền lãi sẽ nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 10 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút ra và lãi suất không thay đổi.


A. [image: image199.wmf]210.593.000

đồng
B. [image: image200.wmf]209.183.000

đồng
C. [image: image201.wmf]209.184.000

đồng
D. 211.594.000 đồng

Đáp án C

Phương pháp: Công thức lãi kép, không kỳ hạn: [image: image202.wmf](
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Với: [image: image203.wmf]n

A

là số tiền nhận được sau tháng thứ n,

M là số tiền gửi ban đầu,

n là thời gian gửi tiền (tháng),

r là lãi suất định kì (%).

Cách giải: Sau đúng 10 tháng, người đó được lĩnh số tiền: 

[image: image204.wmf](
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Câu 29: (Chuyên Lê Quý Đôn- Quảng Trị -Lần 1) Một người vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 0,5% trên 1 tháng. Theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân hàng 10 triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ (tháng cuối cùng có thể trả dưới 10 triệu). Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng.


A. [image: image205.wmf]57

 
B. [image: image206.wmf]56


C. [image: image207.wmf]58


D. [image: image208.wmf]69


Đáp án C

Phương pháp giải: Áp dụng công thức bài toán vay vốn trả góp, hoặc tìm từng tháng, dùng phương pháp quy  nạp và đưa về tổng của cấp số nhân

Lời giải:

Sau tháng thứ nhất số tiền gốc còn lại trong ngân hàng là [image: image209.wmf](
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Sau tháng thứ hai số tiền gốc còn lại trong ngân hàng là

[image: image210.wmf](
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Sau tháng thứ ba số tiền gốc còn lại trong ngân hàng là

[image: image211.wmf](
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Số tiền gốc còn lại sau tháng thứ  n là[image: image212.wmf](
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thì ta có số tiền gốc còn lại trong ngân hàng sau tháng thứ  n là
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Vì lúc này số tiền cả gốc lẫn lãi đã trả hết [image: image215.wmf]n
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Vậy sau 58 tháng thì người đó trả hết nợ ngân hàng.

Câu 30: ( Chuyên Trần Phú – Lần 2)Trong năm đầu tiên đi làm, anh A được nhận lương là 10 triệu đồng mỗi tháng. Cứ  hết một năm, anh A lại được tăng lương, mỗi tháng sau tăng 12% so với mỗi tháng trước. Mỗi khi lĩnh lương anh A đều cất đi phần lương tăng so với năm ngay trước để  tiết kiệm mua ô tô. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm đi làm thì anh A mua được ô tô giá 500 triệu biết rằng anh được gia đình hỗ trợ 32% giá trị chiếc xe.


A. [image: image216.wmf]11

 
B. [image: image217.wmf]10


C. [image: image218.wmf]12


D. [image: image219.wmf]13


Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng tính chất: [image: image220.wmf](
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Cách giải:

Ta có: [image: image221.wmf](
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[image: image222.wmf](
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Câu 31: (Chuyên Hùng Vương-Gia Lai) Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/năm. Biết rằng nếu 

không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.


A. 21 năm
B. 20 năm
C. 19 năm
D. 18 năm

Đáp án C

Ta có [image: image223.wmf](
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Suy ra sau 19 năm thì số tiền sẽ lớn hơn 300 triệu .

Câu 32: (Chuyên Hoàng Văn Thụ- Lần 2)  Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A có khoảng cách đến bờ  biển [image: image224.wmf]AB5km.

=

Trên bờ  biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng 7km. Người canh hải đăng có thể  chèo đò từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4/ km h rồi đi bộ đến C với vận tốc 6/ km h .Vị  trí của điểm M cách B một khoảng bao nhiêu để người đó đi đến kho nhanh nhất?

[image: image225.png]




A. [image: image226.wmf]25km

 
B. [image: image227.wmf]1455
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C. [image: image228.wmf]0km


D. [image: image229.wmf]7km


Đáp án 

Phương pháp:  Sử dụng phương pháp hàm số.

Cách giải: Gọi độ dài đoạn MB là [image: image230.wmf](
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Tam giác ABM vuông tại B [image: image231.wmf]22222
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Thời gian người đó đi từ A tới C: [image: image232.wmf]2
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Xét hàm số [image: image233.wmf](
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Bảng biến thiên:

	[image: image235.wmf]x

 
	[image: image236.wmf]0
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Vậy, để người đó đến C nhanh nhất thì khoảng cách từ B đến M là [image: image242.wmf]25

 

Câu 33: (Chuyên Hoàng Văn Thụ- Lần 2)  Ông A vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 1% mỗi tháng. Mỗi tháng ông trả  ngân hàng m triệu đồng. Sau đúng 10 tháng thì trả hết. Hỏi m gần với giá trị nào nhất dưới đây?


A. [image: image243.wmf]23

triệu đồng
B. [image: image244.wmf]20,425

triệu đồng
C. [image: image245.wmf]21,116

triệu đồng
D. [image: image246.wmf]15,464

triệu đồng
Đáp án C

Phương pháp: Bài toán lãi suất trả góp:[image: image247.wmf](
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Trong đó: 

N: số tiền vay

r: lãi suất 

A: số tiền phải trả hàng tháng để sau n tháng là hết nợ. 

Cách giải: Ta có: [image: image248.wmf](
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Câu 34: (Chuyên Thoại Ngọc Hầu-An Giang ) Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiết theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì anh ấy có đủ tiền để mua cây guitar đó?


A. 47
B. 45
C. 44
D. 46

 Đáp án D

Ta có [image: image249.wmf]428n4000n44,75
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Suy ra đến tuần thứ 46 thì anh Hùng đủ tiền mua đàn

Câu 35: (Chuyên Thoại Ngọc Hầu-An Giang ) Một vật chuyển động theo quy luật [image: image250.wmf]32
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 với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 7 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?


A. 180 (m/s)
B. 36 (m/s)
C. 144 (m/s)
D. 24 (m/s)

Đáp án B

Ta có [image: image251.wmf](
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Suy ra [image: image252.wmf]max

v36m/s.

=

 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi [image: image253.wmf]t6
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Câu 36: (Chuyên Đại Học Vinh-2018) Sau 1 tháng thi công thì công trình xây dựng Nhà học thể  dục của trường X đã thực hiện được một khối lượng công việc. Nếu tiếp tục với tiến độ  như vậy thì dự  kiến sau đúng 23 tháng nữa công trình sẽ hoàn thành. Để sớm hoàn thành công trình và kịp đưa vào sử dụng, công ty xây dựng quyết định từ tháng thứ 2, mỗi tháng tăng 4% khối lượng công việc so với tháng kề  trước. Hỏi công trình sẽ  hoàn thành ở tháng thứ  mấy sau khi khởi công?


A. [image: image254.wmf]19

 
B. [image: image255.wmf]18


C. [image: image256.wmf]17


D. [image: image257.wmf]20


Đáp án B

Phương pháp:

Giả sử khối lượng công việc đã làm được trong 1 tháng đầu là x thì tổng khối lượng công việc là 24x.

Giả sử sau n tháng thì xong công trình, tính khối lượng công việc sẽ hoàn thành sau n tháng.

Cách giải:

Giả sử khối lượng công việc đã làm được trong 1 tháng đầu là x thì tổng khối lượng công việc là 24x.

Giả sử sau n tháng thì xong công trình, ta có phương trình 
[image: image258.wmf]n
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Vậy công trình sẽ hoàn thành ở tháng thứ 18.

Câu 37: (Chuyên Lê Quý Đôn-Lần 3) Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác Mạnh gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% / tháng. Sau 6 tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 0,9% / tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống 0,6% / tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác Mạnh không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (ta gọi đó là lãi kép). Sau một năm gửi tiền, bác Mạnh rút được số tiền là bao nhiêu ? (biết trong khoảng thời gian này bác Mạnh không rút tiền ra).


A. 5436566,169 đồng

B. 5436521,164 đồng


C. 5452733,453 đồng

D. 5452771,729 đồng.

 Đáp án C

Phương pháp giải: Áp dụng công thức lãi kép [image: image259.wmf](
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 cho từng giai đoạn
Lời giải: 

Số tiền bác Mạnh có được sau 6 tháng gửi ngân hàng là [image: image260.wmf](
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Số tiền bác Mạnh có được sau 3 tháng tiếp theo là [image: image261.wmf](
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 triệu đồng. 

Số tiền bác Mạnh có được sau 3 tháng tiếp theo là [image: image262.wmf](
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triệu đồng. 

Vậy sau một năm gửi tiền, bác Mạnh rút được số tiền là [image: image263.wmf]3
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Câu 38: ( Chuyên Ngoại Ngữ - Lần 1) Ông V gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào ngân hàng với hình thức lãi kép và lãi suất 7,2% một năm. Hỏi sau 5 năm ông V thu về số tiền (cả vốn lẫn lãi) gần nhất với số nào sau đây?


A. 283.145.000 đồng.

B. 283.155.000 đồng.


C. 283.142.000 đồng.

D. 283.151.000 đồng.

Đáp án C.

Phương pháp giải: Áp dụng công thức lãi kép trong bài toán lãi suất: [image: image264.wmf](
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Lời giải: Số tiền mà ông V thu được sau 5 năm là [image: image265.wmf](
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Câu 39: (Chuyên Hạ Long – Lần 3) Hai người A, B chạy xe ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai xe tiếp tục di chuyển theo chiều của mình thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một người di chuyển tiếp với vận tốc [image: image266.wmf](
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 mét trên giây, người còn lại di chuyển với vận tốc [image: image267.wmf](
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 mét trên giây. Tính khoảng cách hai xe khi đã dừng hẳn.


A. [image: image268.wmf]25

 mét.
B. [image: image269.wmf]22

 mét.
C. [image: image270.wmf]20

 mét.
D. [image: image271.wmf]24

 mét.

Đáp án D
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[image: image277.wmf](
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Khoảng cách giữa 2 xe là: [image: image278.wmf]61824
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Câu 40: (Chuyên Lương Thế Vinh- Đồng Nai)  Một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc

[image: image279.wmf]22
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Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là


A. [image: image280.wmf]4300

m.

3

 
B. 4300 m.
C. [image: image281.wmf]98

m.

3

 
D. 11100 m.
Đáp án D
Câu 4 1: (Chuyên Thoại Ngọc Hầu-An Giang ) Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm , chiều cao trong lòng cốc là 10cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy

[image: image282.png]-





A. 
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B. 
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C. 
[image: image285.wmf]3
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D. 
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Câu 1: Đáp án A
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(Với 
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Câu 42: (Chuyên Thoại Ngọc Hầu-An Giang ) Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiết theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì anh ấy có đủ tiền để mua cây guitar đó?


A. 47
B. 45
C. 44
D. 46

Đáp án D

Ta có 
[image: image290.wmf]428n4000n44,75

+=Þ=

 

Suy ra đến tuần thứ 46 thì anh Hùng đủ tiền mua đàn

Câu 43: (Chuyên Thoại Ngọc Hầu-An Giang ) Một vật chuyển động theo quy luật 
[image: image291.wmf]32
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 với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 7 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?


A. 180 (m/s)
B. 36 (m/s)
C. 144 (m/s)
D. 24 (m/s)

Đáp án B

Ta có 
[image: image292.wmf](
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Suy ra 
[image: image293.wmf]max

v36m/s.
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 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image294.wmf]t6
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